
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI VÒNG 2 TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÀO CAI, NĂM 2025 
(Kèm theo Thông báo số:          /TB-SGD&ĐT ngày       /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai) 

 

TT CẤP HỌC DANH MỤC TÀI LIỆU 

I MẦM NON  

1 
Giáo dục 

mầm non 

1. Chương trình giáo dục mầm non; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2022. 

2. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (Nhà trẻ: 3 – 36 tháng tuổi); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 

xuất bản năm 2021. 

3. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (Mẫu giáo bé: 3 - 4 tuổi); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, xuất 

bản năm 2022. 

II TIỂU HỌC  

1 
Tiểu học 

các môn 

1. Toán 4 (tập 1, tập 2); Tổng chủ biên: Đỗ Đức Thái; Nhà xuất bản Đại học sư phạm, xuất bản năm 2023. 

2. Tiếng Việt 4 (tập 1, tập 2); Tổng chủ biên: Bùi Mạnh Hùng; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2023. 

3. Lịch sử và Địa lý 4; Tổng Chủ biên phần Lịch sử: Đỗ Thanh Bình; Tổng Chủ biên phần Địa lý: Lê Thông; Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm, xuất bản năm 2023. 

4. Khoa học 4; Tổng Chủ biên: Mai Sỹ Tuấn; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, xuất bản năm 2023. 

2 Tiếng Anh Tiếng Anh 4; Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2023. 

3 Tin học Tin học 4; Tổng Chủ biên: Lê Khắc Thành; Nhà xuất bản Đại học Vinh, xuất bản năm 2023. 

4 
Giáo dục 

thể chất 
Giáo dục thể chất 4; Tổng Chủ biên: Đinh Quang Ngọc; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2023. 

5 Âm nhạc Âm nhạc 4; Tổng Chủ biên: Đỗ Thị Minh Chính; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2023. 

6 Mĩ thuật Mĩ thuật 4; Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Nhung; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2023. 

III TRUNG HỌC CƠ SỞ 

1 Toán học 
1. Toán 6 (tập 1, tập 2); Tổng chủ biên: Đỗ Đức Thái; Nhà xuất bản Đại học sư phạm, xuất bản năm 2021. 

2. Toán 8 (tập 1, tập 2); Tổng chủ biên: Đỗ Đức Thái; Nhà xuất bản Đại học sư phạm, xuất bản năm 2023. 

2 Vật lý 
1. Khoa học tự nhiên 6; Tổng chủ biên: Mai Sỹ Tuấn; Nhà xuất bản Đại học sư phạm, xuất bản năm 2021. 

2. Khoa học tự nhiên 8; Tổng chủ biên: Mai Sỹ Tuấn; Nhà xuất bản Đại học sư phạm, xuất bản năm 2023. 

3 Hóa học 
1. Khoa học tự nhiên 6; Tổng chủ biên: Mai Sỹ Tuấn; Nhà xuất bản Đại học sư phạm, xuất bản năm 2021. 

2. Khoa học tự nhiên 8; Tổng chủ biên: Mai Sỹ Tuấn; Nhà xuất bản Đại học sư phạm, xuất bản năm 2023. 



4 Sinh học 
1. Khoa học tự nhiên 6; Tổng chủ biên: Mai Sỹ Tuấn; Nhà xuất bản Đại học sư phạm, xuất bản năm 2021. 

2. Khoa học tự nhiên 8; Tổng chủ biên: Mai Sỹ Tuấn; Nhà xuất bản Đại học sư phạm, xuất bản năm 2023. 

5 Ngữ văn 
1. Ngữ văn 6 (tập 1, tập 2); Tổng chủ biên: Bùi Mạnh Hùng; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2021. 

2. Ngữ văn 8 (tập 1, tập 2); Tổng chủ biên: Bùi Mạnh Hùng; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2023. 

6 Lịch sử 
1. Lịch sử và Địa lý 6; Tổng chủ biên phần Lịch sử: Vũ Minh Giang; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2021. 

2. Lịch sử và Địa lý 8; Tổng chủ biên phần Lịch sử: Vũ Minh Giang; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2023. 

7 Địa lý 
1. Lịch sử và Địa lý 6; Tổng chủ biên phần Địa lý: Đào Ngọc Hùng; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2021. 

2. Lịch sử và Địa lý 8; Tổng chủ biên phần Địa lý: Đào Ngọc Hùng; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2023. 

8 
Kỹ thuật 

công nghiệp 

1. Công nghệ 6; Tổng chủ biên: Bùi Văn Hồng; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2021. 

2. Công nghệ 8; Tổng chủ biên: Bùi Văn Hồng; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2023. 

9 
Giáo dục 

công dân 

1. Giáo dục công dân 6; Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Toan, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2021. 

2. Giáo dục công dân 8; Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Toan, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2023. 

10 Tiếng Anh 
1. Tiếng Anh 6 (tập 1, tập 2); Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2021. 

2. Tiếng Anh 8 (tập 1, tập 2); Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2023. 

11 Tin học 
1. Tin học 6; Tổng chủ biên: Nguyễn Chí Công; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2021. 

2. Tin học 8; Tổng chủ biên: Nguyễn Chí Công; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2023. 

12 
Giáo dục 

thể chất 

1. Giáo dục thể chất 6; Đồng tổng chủ biên: Hồ Đắc Sơn – Nguyễn Duy Quyết; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2021. 

2. Giáo dục thể chất 8; Đồng tổng chủ biên: Hồ Đắc Sơn – Nguyễn Duy Quyết; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2023. 

13 Âm nhạc 

 

1. Âm nhạc 6; Đồng tổng chủ biên: Hoàng Long – Đỗ Thị Minh Chính; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2021. 

2. Âm nhạc 8; Đồng tổng chủ biên: Hoàng Long – Đỗ Thị Minh Chính; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2023. 
 

14 Mĩ thuật 
1. Mĩ thuật  6; Đồng tổng chủ biên: Nguyễn Thị Nhung – Nguyễn Xuân Tiên; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2021. 

2. Mĩ thuật 8; Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Nhung; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2023. 

IV TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

1 Toán học 
1. Toán 10 (tập 1, tập 2); Tổng chủ biên: Đỗ Đức Thái, Nhà xuất bản Đại học sư phạm, xuất bản năm 2023. 

2. Tài liệu tham khảo: Đề thi, đáp án môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

2 Vật lý 

1. Vật lý 10; Tổng chủ biên: Vũ Văn Hùng; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2022. 

2. Tài liệu tham khảo: Đề thi, đáp án phần thi Vật lý (Bài thi: Khoa học tự nhiên) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, 2024 do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức. 

3 Hóa học 
1. Hóa học 10; Tổng chủ biên: Lê Kim Long; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2023. 

2. Tài liệu tham khảo: Đề thi, đáp án phần thi Hóa học (Bài thi: Khoa học tự nhiên) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, 2024 do Bộ 



 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

4 Sinh học 

1. Sinh học 10; Tổng chủ biên: Phạm Văn Lập; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2022. 

2. Tài liệu tham khảo: Đề thi, đáp án phần thi Sinh học (Bài thi: Khoa học tự nhiên) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 223, 2024 do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức. 

5 Ngữ văn 
1. Ngữ văn 10 (tập 1, tập 2); Đồng tổng chủ biên: Lã Nhâm Thìn – Đỗ Ngọc Thống; Nhà xuất bản Đại học Huế, xuất bản năm 2023. 

2. Tài liệu tham khảo: Đề thi, đáp án môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

6 Lịch sử 

1. Lịch sử 10; Tổng chủ biên: Đỗ Thanh Bình; Nhà xuất bản Đại học sư phạm, xuất bản năm 2022. 

2. Tài liệu tham khảo: Đề thi, đáp án phần thi Lịch sử (Bài thi: Khoa học xã hội) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, 2024 do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức. 

7 Địa lý 

1. Địa lý 10; Tổng chủ biên: Lê Thông; Nhà xuất bản Đại học sư phạm, xuất bản năm 2022. 

2. Tài liệu tham khảo: Đề thi, đáp án phần thi Địa lý (Bài thi: Khoa học xã hội) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, 2024 do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

8 
Kỹ thuật 

công nghiệp 

Công nghệ 10 (Thiết kế và Công nghệ); Tổng chủ biên kiêm chủ biên: Lê Huy Hoàng; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản 

năm 2022. 

9 

Giáo dục 

công dân 

(Giáo dục 

Kinh tế và 

Pháp luật) 

1. Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; Tổng chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Lộc; Nhà xuất bản Đại học Huế, xuất bản năm 2022. 

2. Tài liệu tham khảo: Đề thi, đáp án phần thi Giáo dục công dân (Bài thi: Khoa học xã hội) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, 

2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

10 Tiếng Anh 
1. Tiếng Anh 10; Tổng chủ biên: Hoàng Văn Vân; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2022. 

2. Tài liệu tham khảo: Đề thi, đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

11 Tin học Tin học 10; Tổng chủ biên: Phạm Thế Long; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2023. 

12 
Giáo dục 

thể chất 

1. Giáo dục thể chất 10 (Bóng chuyền; Bóng rổ); Tổng chủ biên: Trịnh Hữu Lộc; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 

2022. 

2. Giáo dục thể chất 10 (Cầu lông); Tổng chủ biên: Nguyễn Duy Quyết; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2022. 

13 

Giáo dục 

Quốc phòng 

và An ninh 

Giáo dục Quốc phòng và An ninh 10; Tổng chủ biên: Nghiêm Viết Hải; Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, xuất bản năm 2022. 

14 Mĩ thuật 
Mĩ thuật 10 (Hội họa; Thiết kế đồ họa; Kiến trúc; Thiết kế thời trang); Tổng chủ biên: Nguyễn Xuân Nghị; Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam, xuất bản năm 2022. 
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